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 TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĨNH TƯỜNG 

TỈNH VĨNH PHÚC 
       

     Số: 01/2018/QĐDS- ST 

     Ngày: 11- 6 - 2018 
    V/v: Tuyên bố một người mất tích 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ toạ phiên họp: Ông Nguyễn Bình Thuận – Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Bà Cao Thị Hải Yến – Thư ký Tòa án, Toà án nhân dân 

huyện Vĩnh Tường.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường tham gia phiên họp: 

Ông Phùng Ngọc Tuấn - Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 11 tháng 6 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên họp công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

113/2017/TLST-VDS ngày 21 tháng 12 năm 2017 về yêu cầu tuyên bố một 

người mất tích theo Quyết định mở phiên họp số: 01/2018/QĐPH- DS ngày 04 

tháng 6 năm 2018. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Chị Nguyễn Thị Thúy M, sinh 

năm 1980; Nơi cư trú: Tổ dân phố Nhật T, thị trấn V, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc 

(có mặt). 

2. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Chị Nguyễn Thị Thúy 

M yêu cầu Tòa án tuyên bố chồng chị là anh Trần Văn Th, sinh năm 1980, sinh 

quán: Xóm 5, xã Cẩm S, huyện Anh S, tỉnh Nghệ An; Nơi đăng ký Hộ khẩu 

thường trứ: Tổ dân phố Nhật T, thị trấn V, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc mất tích để 

làm căn cứ giải quyết ly hôn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án 

nhân dân huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc nhận định: 

Chị Nguyễn Thị Thúy M và anh Trần Văn Th kết hôn ngày 01 tháng 6 

năm 2009 là vợ chồng hợp pháp. Quá trình chung sống đến ngày 12/9/2014 do 
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vợ chồng mâu thuẫn nên anh Th bỏ nhà đi biệt tích từ đó đến nay, nay không có 

căn cứ gì để xác thực anh Th đang làm gì, ở đâu, còn sống hay đã chết. Sau khi 

anh Th bỏ đi chị M đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có bất cứ thông tin gì 

về anh Th. Vì vậy chị Nguyễn Thị Thúy M yêu cầu Tòa án nhân dân huyện V 

tuyên bố anh Trần Văn Th mất tích để làm căn cứ giải quyết cho chị được ly 

hôn. Phía gia đình bà Dương Thị H mẹ đẻ anh Th khai từ ngày 12/9/2014 đến 

nay anh Th không về quê lần nào và cũng không liên lạc gì với gia đình. Nay gia 

đình không biết anh Th đang làm gì và ở đâu. Ủy ban nhân dân thị trấn V, huyện 

V, tỉnh Vĩnh Phúc và Ủy ban nhân dân xã Cẩm S, huyện Anh S, tỉnh Nghệ An 

cho biết hơn 03 năm nay anh Th không có mặt tại địa phương, hiện anh Th làm 

gì và ở đâu chính quyền địa phương không biết. Cục Quản lý xuất nhập cảnh, 

Bộ Công an cho biết từ ngày 13/9/2014 đến ngày 08/01/2018 không thấy thông 

tin xuất nhập cảnh của anh Th. Tòa án nhân dân huyện V đã đề nghị Cổng thông 

tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao, Báo Công lý, Đài truyền hình Việt Nam 

nhắn tin tìm anh Th nhưng hết 04 tháng không thấy anh Th về. Tại phiên họp, 

Kiểm sát viên đề nghị Tòa án chấp nhận tuyên bố một người mất tích đối với 

anh Trần Văn Th theo yêu cầu của chị Nguyễn Thị Thúy M. 

Như vậy đối chiếu với quy định tại khoản 1 Điều 68 của Bộ luật dân sự và 

các chứng cứ mà Tòa án thu thập được cần chấp nhận yêu cầu của chị M tuyên 

bố anh Th mất tích là phù hợp pháp luật. 

Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Chị M phải nộp lệ phí giải quyết việc 

dna sự theo quy định tại Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Căn cứ vào các Điều 387, 388, 389 và các Điều 362, 363, 365, 366, 367, 

369, 370, 371, 372 của Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 30/12/2016 quy 

định về án phí và lệ phí Tòa án.   

Chấp nhận yêu cầu của chị Nguyễn Thị Thúy M 

Tuyên bố anh Trần Văn Th, sinh năm 1980, sinh quán: Xóm 5, xã Cẩm S, 

huyện Anh S, tỉnh Nghệ An; Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trứ: Tổ dân phố Nhật 

T, thị trấn V, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc mất tích. 

Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: Chị Nguyễn Thị Thúy M phải chịu 

300.000 đồng, được trừ vào 300.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai 



 3 

thu tiền số AA/2016/0003714 ngày 21/12/2017 của chi của Chi cục thi hành án 

dân sự huyện V. 

Người có yêu cầu có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền 

kháng nghị trong thời hạn 10 ngày Tòa án ra quyết định. Viện kiểm sát cấp trên 

trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra 

quyết định. 

Nơi nhận:                                                           

- VKSND huyện V;                                            

- Chi cụcTHADS  huyện V; 

- Các đương sự; 

- UBND thị trấn Vĩnh Tường 

- Lưu hồ sơ, Văn phòng. 

 

THẨM PHÁN 

 

 

 

Nguyễn Bình Thuận 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

  
 

 

 

 

Nguyễn Văn Chung     Đặng Văn linh 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
  

 

 

 

 

Nguyễn Bình Thuận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                           

- VKSND huyện Vĩnh Tường;                                            

- Chi cụcTHADS  huyện Vĩnh 
Tường; 

- Các đương sự; 

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

       THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- UBND xã Phú Thịnh 

- Lưu hồ sơ, Văn phòng. 

 

 

 

      Nguyễn Bình Thuận 
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Các Hội thẩm nhân dân                      Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĨNH TƯỜNG 

TỈNH VĨNH PHÚC 
       

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 
 

Biªn b¶n nghÞ ¸n 
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Vào hồi ……giờ……phút ngày 22 tháng 9 năm 2017. 

Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.                                          

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Minh Bình 

        Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phùng Văn Thông 

                                                      Bà Bùi Thị Thu Hiền 

Tiến hành nghị án vụ án dân sự thụ lý số 108/2017/TLST - HNGĐ ngày 12  

tháng 5 năm 2017 về tranh chấp hôn nhân gia đình giữa: 

1. Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Diễm, sinh năm 1973 

2. Bị đơn: Anh Nguyễn Văn Thi, sinh năm 1967             

Địa chỉ cư trú: Đều ở thôn Trại Trì, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh 

Vĩnh Phúc  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Bà Hoàng Thị 

Minh Du; Địa chỉ cư trú: Số 4 đường Trần Phú, tổ dân phố Xuân Thượng I, 

phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

3. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

 - Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam; Người đại 

diện theo pháp luật: Ông Trịnh Ngọc Khánh - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành 

viên AGRIBANK.  

Địa chỉ: Số 02 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hữu Dũng - Chức vụ: Giám 

đốc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi 

nhánh huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. 

Người được ủy quyền lại: Ông Dương Văn Phiến, sinh năm 1984 – Phó 

giám đốc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) 

- Chi nhánh huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Địa chỉ: Khu 02 thị trấn Vĩnh 

Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

- Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Phùng Xuân - Chức vụ: Quyền Chủ 

tịch UBND xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc  

 - Cụ Nguyễn Thị Canh, sinh năm 1937; Anh Nguyễn Văn Minh, sinh năm 

1980;  Cháu Nguyễn Thị Lan Anh, sinh năm 199; Cháu Nguyễn Chí Thành, sinh 

năm 2001. 

 Người đại diện hợp pháp của cháu Thành: Chị Nguyễn Thị Diễm (mẹ 

cháu Thành); Địa chỉ cư trú: Đều ở thôn Trại Trì, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
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- Anh Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1976; Chị Nguyễn Thị Hương Lan, 

sinh năm 1979; Ông Hà Thế Cử, sinh năm 1954; Địa chỉ cư trú: Đều ở thôn 

Liễu, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 4. Người làm chứng:  

- Anh Nguyễn Văn Trịnh, sinh năm 1973; Địa chỉ cư trú: Thôn Khách Nhi 

Ngược, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

- Anh Nguyễn Văn Quảng, sinh năm 1976 (em trai anh Thi)  

HKTT: Thôn Trại Trì, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc nay 

không có mặt ở địa phương. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật.  

          HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, 

           QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU 

Áp dụng các Điều 43, 51, 55, 59, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và Gia 

đình; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

ngày 30/12/2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa án. Biểu quyết 3/3. 

Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị Nguyễn Thị Diễm và anh 

Nguyễn Văn Thi. Biểu quyết 3/3.  

Xử: Về con chung giao cho chị Nguyễn Thị Diễm tiếp nuôi dưỡng và giáo 

dục cháu Nguyễn Chí Thành, sinh ngày 24/4/2001 đến khi trưởng thành hoặc 

khi anh Nguyễn Văn Thi có yêu cầu khác. Biểu quyết 3/3. 

Chị Diễm không yêu cầu anh Thi phải cấp dưỡng nuôi con chung. Biểu 

quyết 3/3. 

Không ai được ngăn cản quyền gặp gỡ và chăm sóc con chung. Biểu 

quyết 3/3. 

Về tài sản: Giao cho anh Nguyễn Văn Thi quản lý, sử dụng 385m
2
 đất ở, 

thửa đất số 271, tờ bản đồ số 38 tại thôn Trại Trì, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc và sở hữu 03 gian nhà mái bằng; 01 gian buồng (xây 

năm 1994); 01 gian bếp; 01 gian công trình phụ; 04 gian chuồng chăn nuôi lợp 

Ploxi măng; 01 bể nước 6,5m
3
; khoảng 57m

2
 sân gạch; 17,5m tường hoa; 04 bức 

tường bao loan dài 78,9m, cao 02m; 132 cây xưa lớn nhỏ; 09 cây cau; 01 cây ổi; 

01 cây bưởi; 02 cây sà cừ; 02 trụ cổng + cánh cổng bằng sắt và khoảng 19,04m
2
 

bê tông lối cổng vào nhà, số tiền bán bò là 40.386.044đ, tổng cộng là 

132.301.044đ (một trăm ba mươi hai triệu ba trăm linh một ngàn không trăm 

bốn bốn đồng). Nhưng buộc anh Nguyễn Văn Thi phải  thanh toán chênh lệch 
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tài sản cho chị Nguyễn Thị Diễm 25.000.000đ (hai mươi năm triệu đồng). Biểu 

quyết 3/3.  

Công nhận sự thỏa thuận của anh Nguyễn Văn Thi, chị Nguyễn Thị Diễm 

anh Thi được quản lý sử dụng 08 sào đất nông nghiệp thầu của ông Hà Thế Cử, 

anh Nguyễn Văn Kiên, chị Nguyễn Thị Hương Lan cùng toàn bộ hoa màu trên 

đất ở sứ đồng Gò Trong thuộc thôn Liễu xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường. 

(Anh Thi sử dụng diện tích đất trên đến hết năm 2023), anh Thi thanh toán cho 

chị Nguyễn Thị Diễm 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng). Biểu quyết 3/3. 

Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với 

số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả theo quy định của pháp luật. 

Biểu quyết 3/3. 

Về công nợ: Giao cho anh Nguyễn Văn Thi chịu trách nhiệm trả nợ cho 

Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Vĩnh 

Tường tổng cộng cả gốc và lãi là 96.265.278đ (chín sáu triệu hai trăm sáu năm 

ngàn hai trăm bảy tám đồng) tính lãi đến ngày 21/9/2017 và trả lãi theo hợp 

đồng tín dụng số 41/HĐTD ngày 04 tháng 4 năm 2016. Biểu quyết 3/3.  

Về tài sản riêng và đất canh tác: Chị Diễm, anh Thi không yêu cầu Tòa án 

giải quyết. Biểu quyết 3/3.  

Về công sức: Chị Diễm không yêu cầu Tòa án giải quyết. Biểu quyết 3/3.  

Về án phí ly hôn sơ thẩm: Chị Nguyễn Thị Diễm phải chịu 300.000 đồng 

án phí sơ thẩm được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 300.000 đồng theo 

biên lai thu tiền số AA/2014/0004349 ngày 08/5/2017 của Chi cục thi hành án 

dân sự huyện Vĩnh Tường, chị Liễu đã nộp đủ án phí ly hôn sơ thẩm. Biểu quyết 

3/3.  

Chị Nguyễn Thị Diễm phải chịu 2.750.000đ án phí giá ngạch chia tài sản, 

được trừ 6.150.000đ tiền tạm ứng án phí sơ thẩm theo biên lai thu tiền tạm ứng 

án phí số AA/2014/0004349 ngày 08/5/2017 của Chi cục thi hành án dân sự 

huyện Vĩnh Tường. Chị Nguyễn Thị Diễm được hoàn lại số tiền 3.400.000đ (ba 

triệu bốn trăm ngàn đồng). Anh Nguyễn Văn Thi không phải chịu án phí giá 

ngạch chia tài sản. Biểu quyết 3/3.  

Các đương sự có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày được giao bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết theo quy 

định của pháp luật. Biểu quyết 3/3.  
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 "Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 

2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án, hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 

9 Luật thi hành án; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự". Biểu quyết 3/3.  

Nghị án kết thúc vào hồi.........giờ.........ngày 22 tháng 9 năm 2017.  

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả thành viên Hội đồng xét xử 

cùng nghe và ký tên dưới đây. 

       Các Hội thẩm nhân dân                             Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
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Nơi nhận:                                                           

- VKSND huyện Vĩnh Tường;                                            

- CCTHADS  huyện Vĩnh Tường; 

- Các đương sự; 

- UBND xã Vĩnh Thịnh; 

- Lưu hồ sơ vụ án + văn phòng. 

 

         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

       THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

         Đỗ Thị Minh Bình 
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